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Tỉ mỉ làm toán. Độc lập suy nghĩ. cunghoctoan.com 01 / 09Bản 27.10.2026

Cách em làm và kiểm
BÀI 1
Mười hai tháng trong năm
Nêu tên, thứ tự các tháng và quan hệ 1 năm = 12 tháng.

Lịch năm hoặc danh sách tháng, giấy ghi.
Năm có 12 tháng theo thứ tự tháng 1 tới tháng 12.
Sau tháng 12 là tháng 1 của năm tiếp theo; số ngày các tháng không giống nhau.

VÍ DỤ
Sau tháng 4 là tháng 5, trước tháng 4 là tháng 3. Một năm có 12
tháng, không phải 12 tuần.

1 Kể các tháng từ tháng 1 tới tháng 12 theo thứ tự.

2 Tháng nào liền trước và liền sau tháng 8?

3 Sau tháng 12 năm 2026 là tháng nào, năm nào?

4 Đổi 2 năm sang tháng; 24 tháng bằng mấy năm?
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BÀI 2
Đọc lịch tháng và số ngày
Dùng lịch cụ thể để tìm thứ, ngày và số ngày của tháng.

Lịch được cho hoặc lịch năm thật.
Đọc tên tháng, năm và các đầu cột thứ trước khi tìm ngày.
Số ngày tháng phải dựa lịch đúng năm, nhất là tháng 2.

VÍ DỤ
Muốn biết một ngày là thứ mấy, tìm ô ngày đó trong lịch đúng tháng,
năm rồi đọc đầu cột.

1 Theo lịch tháng 10 năm 2026, ngày 24 là thứ mấy? Tháng
này có bao nhiêu ngày?

Tháng 10 / 2026
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
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2 Theo lịch tháng 2 năm 2026, tháng này có bao nhiêu ngày?
Ngày cuối tháng là thứ mấy?

Tháng 2 / 2026
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28

LUYỆN THÊM · LT1

Dựa vào lịch tháng 2 năm 2026 ở nhiệm vụ 2, ghi các ngày Chủ
nhật; nêu ngày Chủ nhật cuối tháng và cách kiểm rằng em
không bỏ sót ngày nào.
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3 Theo lịch tháng 11 năm 2026, ngày 1 là thứ mấy? Tháng này
có bao nhiêu ngày?

Tháng 11 / 2026
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

LUYỆN THÊM · LT2

Dựa vào lịch tháng 11 năm 2026 ở nhiệm vụ 3, tìm các ngày thứ
Hai. Bạn cho rằng tháng có 30 ngày thì có đúng bốn ngày thứ
Hai. Em kiểm và sửa nếu cần.
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4 Tìm một lịch tháng thật khác. Ghi tháng, năm, số ngày và
thứ của ngày cuối tháng.

BÀI 3
Ngày và tuần trong lịch
Dùng 1 tuần = 7 ngày để đổi và tìm các ngày cách nhau một số tuần.

Lịch tháng 10 năm 2026, giấy.
Một tuần luôn có 7 ngày.
Cùng thứ của tuần sau cách 7 ngày; khi vượt cuối tháng phải sang lịch tháng kế tiếp.

VÍ DỤ
Ngày 5 tháng 10 năm 2026 là thứ Hai; sau đúng một tuần là ngày 12,
cũng thứ Hai.

1 Đổi 3 tuần sang ngày; 28 ngày bằng mấy tuần?

LUYỆN THÊM · LT1

Giả sử trong một tháng khác, ngày 3 là thứ Hai. Hẹn lại sau
đúng 2 tuần, vào cùng thứ, thì ngày mấy? Nếu dời thêm một
tuần nữa thì ngày mấy? Nêu cách kiểm.
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2 Theo lịch tháng 10 năm 2026, sau đúng 2 tuần kể từ ngày 6
là ngày nào, thứ mấy?

Tháng 10 / 2026
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

3 Từ ngày 8 tới ngày 15 cùng tháng 10 năm 2026 đã qua mấy
ngày, không tính ngày 8 là một ngày đã qua?

4 Tìm hai ngày cùng thứ cách nhau một tuần trên lịch. Viết
hai ngày và kiểm hiệu số ngày.
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Cách em làm và kiểm
BÀI 4
Tính khoảng thời gian theo lịch
Tính số ngày đã qua trong những trường hợp lịch cụ thể, nêu rõ điểm bắt đầu.

Lịch tháng 10 và 11 năm 2026.
Tính số ngày đã qua: ngày bắt đầu là mốc 0, không tính là một ngày đã qua.
Nếu hỏi số ngày hoạt động có cả ngày đầu và cuối, đếm ô theo quy ước đề.

VÍ DỤ
Từ đầu ngày 10 tới đầu ngày 13 cùng tháng đã qua 3 ngày. Nếu một
hoạt động diễn ra vào các ngày 10, 11, 12, 13 thì có 4 ngày hoạt động.

1 Từ đầu ngày 12 tới đầu
ngày 17 tháng 10 năm

2026 đã qua bao nhiêu
ngày?

2 Một hoạt động diễn ra
mỗi ngày từ ngày 12 đến

hết ngày 17 tháng 10, gồm cả
hai ngày đó. Có mấy ngày
hoạt động?

3 Từ đầu ngày 30 tháng 10 đến đầu ngày 2 tháng 11 năm
2026 đã qua bao nhiêu ngày?

4 Chọn hai ngày trong lịch thật của cùng tháng. Nói rõ hỏi số
ngày đã qua hay số ngày gồm cả hai đầu, rồi tính.
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Cách em làm và kiểm
BÀI 5
Dùng lịch và giờ để lập việc
Kết hợp ngày, thứ và giờ trong kế hoạch đơn giản và kiểm theo lịch.

Lịch thật hoặc lịch tháng 11 năm 2026, đồng hồ, giấy.
Ghi đủ ngày, tháng, năm khi cần tránh nhầm và giờ trong buổi đã chọn.
Kế hoạch có thể đổi; ghi việc dự kiến tách với việc đã diễn ra.

VÍ DỤ
Một cuộc hẹn “thứ Hai ngày 2 tháng 11 năm 2026, 9 giờ 15 phút” đủ rõ
hơn chỉ nói “ngày 2 lúc 9 giờ”.

1 Theo lịch tháng 11 năm 2026, chọn một ngày thứ Tư. Ghi
ngày và một giờ hẹn em chọn.

Tháng 11 / 2026
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

https://cunghoctoan.com


TOÁN LỚP 3
L3-27 · PHIẾU BÀI TẬP

Họ và tên: Lớp: Ngày:

Tỉ mỉ làm toán. Độc lập suy nghĩ. cunghoctoan.com 09 / 09Bản 27.10.2026

Cách em làm và kiểm Bài 5 · tiếp tục

2 Buổi sinh hoạt bắt đầu 9 giờ 20 phút và kết thúc 9 giờ 55
phút cùng buổi. Kéo dài bao nhiêu phút?

3 Hẹn vào ngày 4 tháng 11 năm 2026, dời đúng một tuần sau.
Ghi ngày mới và thứ.

4 Lập một kế hoạch thật có ngày, thứ, giờ bắt đầu và thời
lượng. Dùng lịch và đồng hồ để kiểm các thông tin.

LUYỆN THÊM · LT1

Kế hoạch hẹn thứ Hai ngày 2 tháng 11 năm 2026, từ 9 giờ 40
phút đến 10 giờ 5 phút. Nếu dời đúng một tuần và giữ nguyên
giờ, hãy ghi ngày, thứ và thời lượng buổi hẹn mới.
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